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1 BKCB1015 Hồ Quốc Hưng 14/11/2004 Bến Tre 84399752750 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

2 BKCB1016 Nguyễn Khánh Hưng 09/6/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84786930482 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

3 BKCB1017 Trần Nguyễn Tấn Hưng 13/3/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84933422108 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

4 BKCB1018 Bùi Ngọc Huy 09/5/1999 Khánh Hòa 84382798623 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

5 BKCB1019 Ngô Nhật Huy 09/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84366458914 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

6 BKCB1020 Nguyễn Cao Mạnh Huy 14/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84379008481 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

7 BKCB1021 Phạm Thanh Huy 14/11/1996 Khánh Hòa 84858199696 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

8 BKCB1022 Trần Hoài Huy 12/02/2000 Bình Định 84966268701 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

9 BKCB1023 Lê Thị Huyên 30/10/1998 Bình Phước 84336363208 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

10 BKCB1024 Bùi Thanh Huyền 17/9/2003 Quảng Ninh 84565805374 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

11 BKCB1025 Huỳnh Thị Thanh Huyền 27/4/2003 Phú Yên 84392097599 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

12 BKCB1026 Võ Thị Ngọc Huyền 02/4/2004 Tây Ninh 8494456841 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

13 BKCB1027 Lý Thị Sà Kha 14/10/2003 Sóc Trăng 84344083597 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

14 BKCB1028 Trần Quang Khải 11/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84937498919 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

15 BKCB1029 Bùi Nhật Khang 03/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84948711584 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

16 BKCB1030 Nguyễn Đoàn Duy Khang 29/3/2000 Tiền Giang 84363608554 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

17 BKCB1031 Trương Đình Nguyên Khang 29/10/2022 Thành phố Hồ Chí Minh 84908176761 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

18 BKCB1032 Đỗ Thị Bảo Khánh 03/9/2003 Đồng Nai 84335785517 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

19 BKCB1033 Nguyễn Minh Khánh 03/5/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84703783036 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

20 BKCB1034 Trần Duy Khánh 25/01/2000 Cần Thơ 84908117536 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

21 BKCB1035 Nguyễn Trung Kiên 31/01/2004 Hà Nam 84375881707 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

22 BKCB1036 Phan Hoàng Trung Kiên 05/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84982813008 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

23 BKCB1037 Phạm Trung Kiên 28/12/2004 Bình Định 84933379329 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

24 BKCB1038 Nguyễn Lê Trúc Lam 18/6/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84589952142 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

25 BKCB1039 Nguyễn Trúc Lam 14/9/2002 Bến Tre 84367770978 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

26 BKCB1040 Vũ Gia Lâm 03/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84788982201 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

27 BKCB1041 Trần Thị Kim Lê 30/9/2000 Bình Thuận 84927732609 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

28 BKCB1042 Nguyễn Thị Phượng Liên 29/8/2003 Đồng Tháp 84359774120 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

29 BKCB1043 Nguyễn Thị Liền 26/4/1994 Bình Thuận 84963738653 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

30 BKCB1044 Lê Đình Linh 28/5/2003 Đắk Lắk 84332918791 7:30 PM1-P.106 Nhà A5

31 BKCB1045 Mai Thị Kim Linh 03/11/2003 Tiền Giang 84348899512 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

32 BKCB1046 Nguyễn Hoàng Việt Linh 15/6/2002 Đồng Nai 84896418757 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

33 BKCB1047 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 01/3/1995 Đà Nẵng 84866123464 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

34 BKCB1048 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/10/2003 Long An 84364740015 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

35 BKCB1049 Phạm Thị Thùy Linh 31/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84763508725 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

36 BKCB1050 Tô Đặng Phương Linh 12/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84383548259 7:30 PM2-P.106 Nhà A5
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37 BKCB1051 Trương Thị Trúc Linh 07/5/1993 Bình Phước 84972433357 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

38 BKCB1052 Lê Hồng Lĩnh 19/7/1999 Cà Mau 84942394320 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

39 BKCB1053 Chương Gia Lợi 01/10/2003 Cà Mau 84825996399 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

40 BKCB1054 Nguyễn Dương Danh Lợi 20/7/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84787458301 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

41 BKCB1055 Thái Thanh Long 04/02/2001 Bình Dương 84334953262 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

42 BKCB1056 Hứa Kim Luân 28/8/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84776249069 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

43 BKCB1057 Mai Thị Khánh Ly 30/9/2003 Thái Bình 84705489327 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

44 BKCB1058 Lý Hồng Mai 20/5/1992 Thành phố Hồ Chí Minh 84772633546 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

45 BKCB1059 Phạm Lê Minh Mẫn 05/5/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84966063542 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

46 BKCB1060 Dương Hoàng Mạnh 13/9/2003 Đắk Lắk 84886728557 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

47 BKCB1061 Phạm Văn Mạnh 03/02/1995 Nghệ An 84968891812 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

48 BKCB1062 Chìu Bôi Minh 11/12/2003 Đồng Nai 84869112784 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

49 BKCB1063 Nguyễn Thị Mơ 20/10/2001 Hà Tĩnh 84988775495 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

50 BKCB1064 Lê Thị Trà My 24/8/2003 Đắk Lắk 84396448216 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

51 BKCB1065 Nguyễn Huỳnh Trúc My 01/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84385828751 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

52 BKCB1066 Phạm Thị Diễm My 20/9/2004 Tiền Giang 84337782946 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

53 BKCB1067 Ninh Thị Yên Mỹ 22/7/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84387237851 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

54 BKCB1068 Phạm Văn Nam 22/8/2000 Thanh Hóa 84862570696 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

55 BKCB1069 Thạch Huỳnh Thúy Nga 03/12/2001 Bình Thuận 84845556070 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

56 BKCB1070 Trần Thị Thanh Nga 01/01/2003 Bình Phước 84862213031 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

57 BKCB1071 Lê Trần Quỳnh Ngân 01/12/2001 Kon Tum 84328345185 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

58 BKCB1072 Nguyễn Kim Ngân 13/7/2002 Đồng Nai 84786782656 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

59 BKCB1073 Nguyễn Lê Khánh Ngân 20/01/2003 Khánh Hòa 84916815348 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

60 BKCB1074 Nguyễn Thị Ngân 18/6/1994 Nghệ An 84395927759 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

61 BKCB1075 Phạm Thị Kim Ngân 16/5/2001 Quảng Nam 84384874196 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

62 BKCB1076 Phan Nguyễn Kim Ngân 13/01/2002 Tiền Giang 84979871347 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

63 BKCB1077 Trương Thị Thu Ngân 08/9/2003 Tây Ninh 84768958413 7:30 PM2-P.106 Nhà A5

64 BKCB1078 Châu Mỹ Ngọc 18/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84767067918 7:30 PM2-P.106 Nhà A5
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